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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.141 原則 げんそく nguyên tắc

4 5 p.141 人口密度 じんこうみつど mật độ dân số

4 5 p.141 中央集権的（な） ちゅうおうしゅうけんてき（な） (mang tính) trung ương tập quyền 

4 5 p.141 権力 けんりょく quyền lực

4 5 p.141 捕捉（する） ほそく（する） quản lý, nắm giữ

4 5 p.141 登録（する） とうろく（する） đăng ký

4 5 p.141 他者 たしゃ người khác

4 5 p.141 行為 こうい hành vi

4 5 p.141 起点 きてん điểm xuất phát

4 5 p.141 東南アジア とうなんアジア Đông Nam Á

4 5 p.141 漁民 ぎょみん ngư dân

4 5 p.141 呼び寄せる よびよせる mời sang, gọi sang

4 5 p.141 留学先 りゅうがくさき nơi du học

4 5 p.141 裏切り うらぎり phản bội

4 5 p.141 母国 ぼこく quê hương

4 5 p.141 定住者 ていじゅうしゃ người thường trú

4 5 p.141 移民 いみん dân di cư

4 5 p.141 受け入れる うけいれる tiếp nhận

4 5 p.141 参入（する） さんにゅう（する） tham gia

4 5 p.141 律する りっする hình thành

4 5 p.141 諸国 しょこく những quốc gia
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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.141 多文化主義 たぶんかしゅぎ chủ nghĩa đa văn hóa

4 5 p.141 政策 せいさく chính sách

4 5 p.141 採用（する） さいよう（する） vận dụng

4 5 p.141 唱道（する） しょうどう（する） tiên phong

4 5 p.141 寛容（な） かんよう（な） khoan dung, rộng lượng

4 5 p.141 自発的（に） じはつてき（に） mang tính tự phát

4 5 p.141 移住（する） いじゅう（する） di cư

4 5 p.141 移住先 いじゅうさき nơi di cư

4 5 p.141 統合（する） とうごう（する） dung hợp 

4 5 p.141 エスニック（な） bản địa, truyền thống

4 5 p.141 母国語 ぼこくご tiếng mẹ đẻ

4 5 p.141 公教育 こうきょういく giáo dục công 

4 5 p.141 資格 しかく tư cách, quyền

4 5 p.141 受入国 うけいれこく nước tiếp nhận

4 5 p.141 民族教育 みんぞくきょういく giáo dục dân tộc

4 5 p.141 施す ほどこす thực hiện giáo dục

4 5 p.141 保障（する） ほしょう（する） bảo đảm

4 5 p.141 独自 どくじ riêng mình

4 5 p.141 ネイション dân tộc

4 5 p.141 大規模（な） だいきぼ（な） lớn, quy mô lớn

4 5 p.141 ～語圏 ～ごけん nhóm ngôn ngữ ~
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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.141 コミュニティ cộng đồng

4 5 p.141 強要（する） きょうよう（する） bắt buộc

4 5 p.141 ～系 ～けい gốc ~

4 5 p.141 ジェノサイド diệt chủng

4 5 p.141 先住 せんじゅう ~ gốc, ~ bản địa

4 5 p.141 道義的（に） どうぎてき（に） mang tính đạo lý

4 5 p.141 対応（する） たいおう（する） (cách) đối ứng

4 5 p.141 出自 しゅつじ nơi sinh ra

4 5 p.141 円滑（な） えんかつ（な） suôn sẻ, thuận lợi

4 5 p.142 マイノリティ（＝少数派） マイノリティ（＝しょうすうは） nhóm thiểu số

4 5 p.142 多文化共生 たぶんかきょうせい xã hội đa văn hóa

4 5 p.142 転換 てんかん chuyển biến

4 5 p.142 バッシング（する） phê phán

4 5 p.142 少数派 しょうすうは nhóm thiểu số

4 5 p.142 秩序 ちつじょ trật tự

4 5 p.142 破壊（する） はかい（する） phá vỡ

4 5 p.142 パターナリスティック（な） mang tính gia trưởng

4 5 p.142 擁護（する） ようご（する） bảo hộ

4 5 p.142 社会規範 しゃかいきはん quy phạm xã hội

4 5 p.142 一気（に） いっき（に） một lúc

4 5 p.142 弱まる よわまる yếu đi
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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.142 規模 きぼ quy mô

4 5 p.142 共存（する） きょうぞん（する） cùng tồn tại

4 5 p.142 想定（する） そうてい（する） hình dung

4 5 p.142 着想 ちゃくそう ý tưởng 

4 5 p.142 商店街 しょうてんがい phố mua sắm

4 5 p.142 多数派 たすうは đa số

4 5 p.142 小銭 こぜに tiền lẻ

4 5 p.142 やりとり trao đổi

4 5 p.142 地元 じもと người dân địa phương

4 5 p.142 交わる giao lưu

4 5 p.142 異にする ことにする phân biệt

4 5 p.142 ～同士 ～どうし cùng là ~

4 5 p.142 敵意 てきい ý thù nghịch

4 5 p.142 互い（に） たがい（に） ~ lẫn nhau

4 5 p.142 サンバ múa Samba

4 5 p.142 山車 だし kiệu rước

4 5 p.142 練り歩く ねりあるく lê bước

4 5 p.142 好奇心 こうきしん tính hiếu kỳ

4 5 p.142 保つ たもつ giữ (khoảng cách)

4 5 p.142 心地よい ここちよい dễ chịu, thoải mái

4 5 p.142 植民地 しょくみんち thuộc địa



『めざせ大学合格！ 留学生のための 記述・小論文』 ことばリスト 

5            ©くろしお出版 
 

 

 
  

章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.142 官吏 かんり quan chức

4 5 p.142 実践 じっせん thực tiễn

4 5 p.142 複合社会 ふくごうしゃかい xã hội phức hợp

4 5 p.142 地元民 じもとみん người dân bản địa

4 5 p.142 取引 とりひき giao dịch

4 5 p.142 結びつく むすびつく giao kết

4 5 p.142 底流 ていりゅう tầng ngầm 

4 5 p.142 権力者 けんりょくしゃ giới cầm quyền

4 5 p.142 構図 こうず cấu trúc

4 5 p.142 見て取る みてとる xem thấy được

4 5 p.142 内輪 うちわ trong xã hội

4 5 p.142 暴力的（な） ぼうりょくてき（な） bạo lực

4 5 p.142 そもそも vốn dĩ

4 5 p.142 顧客 こきゃく khách hàng

4 5 p.142 買い付け かいつけ mua 

4 5 p.142 振る舞い ふるまい cư xử

4 5 p.142 よそよそしい lạnh lùng

4 5 p.142 空間 くうかん không gian

4 5 p.142 ガバナンス chính quyền quản trị

4 5 p.142 著しい いちじるしい rõ ràng

4 5 p.142 ひるがえって Mặt khác
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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.142 良かれ悪しかれ よかれあしかれ dù tốt hay xấu

4 5 p.142 グランドセオリー Thuyết thống nhất

4 5 p.142 恭順（する） きょうじゅん（する） tuân phục

4 5 p.142 追い出す おいだす đuổi ra

4 5 p.142 威嚇（する） いかく（する） đe dọa

4 5 p.143 均衡（する） きんこう（する） (thế) cân bằng

4 5 p.143 排除（する） はいじょ（する） loại bỏ

4 5 p.143 側面 そくめん mặt

4 5 p.143 理念 りねん tư tưởng

4 5 p.143 描き出す えがきだす chỉ ra, vạch ra

4 5 p.143 多様（な） たよう（な） đa dạng

4 5 p.143 前提 ぜんてい tiền đề

4 5 p.143 退出（する） たいしゅつ（する） rút khỏi

4 5 p.143 仕組み しくみ cơ cấu 

4 5 p.143 思考（する） しこう（する） suy nghĩ

4 5 p.143 ルソー（1712-1778 ) nhà Triết học Pháp Rousseau (1712-1778)

4 5 p.143 野生人 やせいじん con người sơ khai


